	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Địa lí;  Lớp 12 


MÃ ĐỀ: 121
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	B
	D
	B
	B
	A
	B
	D

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	C
	D
	C



MÃ ĐỀ: 123
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	D
	D
	C
	D
	C
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	C
	B
	C
	A
	D



MÃ ĐỀ: 125
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	D
	B
	D
	B
	D
	C
	C

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	A
	C
	D
	C



MÃ ĐỀ: 127
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	D
	C
	D
	C
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	B
	B
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	A
	D





II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,00 điểm)
	NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM, BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM CÁC ĐỊA ĐIỂM
(Đơn vị: oC)
	Địa điểm
Chỉ tiêu
	Hà Nội (Láng)
	Cà Mau

	Nhiệt độ trung bình năm
	25,9
	28,1

	Biên độ nhiệt năm
	13,6
	3,4


*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:
- Tính đúng nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm của mỗi địa điểm sẽ được 0,25 điểm.
- Không lập bảng nhưng tính đúng vẫn cho điểm tối đa.
	
1,00



	Câu 2
(1,00 điểm)
	Trình bày sự khác biệt về thiên nhiên giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên.
- Khi Đông Trường Sơn đón nhận các luồng gió từ biển thổi vào tạo nên mùa mưa vào thu đông; khi đó vùng Tây Nguyên ít chịu ảnh hưởng của khối không khí ẩm nên là mùa khô sâu sắc.  
+ Vào đầu mùa hạ gió mùa Tây Nam thổi từ Bắc ấn Độ Dương qua vịnh Ben Gan gây mưa lớn cho Tây Nguyên và Nam Bộ, khi vượt qua Trường Sơn gây nên hiệu ứng phơn khô, nóng cho Đồng bằng ven biển Trung Bộ.
	

0,5


0,5


	Câu 3
(1,0 điểm)
	Bắc Bộ mùa khô không sâu sắc như Nam Bộ vì:
- Bắc Bộ:
+ Mùa khô có sự hoạt động của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ thấp hạn chế bốc hơi.
+ Cùng với hoạt động của frông tạo nhiễu động gây mưa.
- Nam Bộ:
+Chịu ảnh hưởng bởi Tín phong bán cầu Bắc khô nóng nên ít mưa.
+ Nền nhiệt cao lượng bốc hơi lớn
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:
- Nếu diễn đạt theo cách khác song vẫn đảm bảo những nội dung theo đáp án vẫn cho điểm tối đa.
- Các nội dung cần diễn giải, nếu thiếu thì sẽ cho ½ số điểm
	

0,25
0,25

0,25
0,25




MÃ ĐỀ: 122
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	A
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	C
	D
	A
	D



MÃ ĐỀ: 124
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	C
	C
	D
	C
	D
	B
	D
	A



MÃ ĐỀ: 126
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	D

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	D



MÃ ĐỀ: 128
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	B
	D
	C
	D
	A
	A
	A
	A





II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,00 điểm)
	NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH NĂM, BIÊN ĐỘ NHIỆT NĂM CÁC ĐỊA ĐIỂM
(Đơn vị: oC)
	Địa điểm
Chỉ tiêu
	Huế
	Vũng Tàu

	Nhiệt độ trung bình năm
	25,2
	28,4

	Biên độ nhiệt năm
	9,7
	4,5


*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:
- Tính đúng nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm của mỗi địa điểm sẽ được 0,25 điểm.
- Không lập bảng nhưng tính đúng vẫn cho điểm tối đa.
	
1,00



	Câu 2
(1,00 điểm)
	Trình bày sự khác biệt về thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc.
- Vùng núi Đông Bắc: có thiên nhiên cận nhiệt đới gió mùa, do địa hình chủ yếu đồi núi thấp, hướng núi vòng cung, mở về phía bắc và phía đông nên chịu tác động mạnh của gió mùa Đông bắc ( 0,5 đ ) 
- Vùng núi Tây Bắc: ( 0,5 )
+ Vùng núi thấp: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa vì bị dãy Hoàng Liên Sơn chắn gió
+ Vùng núi cao: thiên nhiên giống như ôn đới, do ảnh hưởng độ cao địa hình
	

0,5


0,5


	Câu 3
(1,0 điểm)
	Bắc Bộ mùa khô không sâu sắc như Nam Bộ vì:
- Bắc Bộ:
+ Mùa khô có sự hoạt động của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ thấp hạn chế bốc hơi.
+ Cùng với hoạt động của frông tạo nhiễu động gây mưa.
- Nam Bộ:
+Chịu ảnh hưởng bởi Tín phong bán cầu Bắc khô nóng nên ít mưa.
+ Nền nhiệt cao lượng bốc hơi lớn
*Hướng dẫn cách tính điểm của câu hỏi theo đặc thù môn học:
- Nếu diễn đạt theo cách khác song vẫn đảm bảo những nội dung theo đáp án vẫn cho điểm tối đa.
- Các nội dung cần diễn giải, nếu thiếu thì sẽ cho ½ số điểm
	

0,25
0,25

0,25
0,25




